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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of Testing: Chemical

TT
Tên sản phẩm,
vật liệu thử
Materials or
products tested

Tên phương pháp thử cụ thể
The Name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có) / Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử
Test methods

1.

Bụi khí
Aerosol

Xác định tổng hoạt độ Alpha
Determination of gross alpha
radioactivity

0,33 ×10-3 Bq/m3 TCCS-BK-01:2017

2.
Xác định tổng hoạt độ Bêta
Determination of gross beta
radioactivity

0,50 ×10-3 Bq/m3 TCCS-BK-02:2017

3.

Xác định đồng thời hoạt độ các
đồng vị 7Be, 40K, 137Cs, 238U,
210Pb, 228Th, 232Th.
Simultaneous determination of
7Be, 40K, 137Cs, 238U, 210Pb,
228Th and 232Th radionuclides.

7Be: 0,005×10-4Bq/m3

40K: 0,02×10-4Bq/m3

137Cs: 0,7×10-7Bq/m3

238U: 0,02×10-5Bq/m3

210Pb: 0,03×10-4Bq/m3

228Th: 0,1×10-6Bq/m3

232Th: 0,3×10-6Bq/m3

TCCS-BK-03:2017

4.

Rơi lắng
Fallout

Xác định tổng hoạt độ Bêta.
Determination of gross beta
radioactivity

0,05 Bq/m2 TCCS-RL-04:2014

5.

Xác định đồng thời hoạt độ các
đồng vị 7Be, 40K, 137Cs, 226Ra,
238U, 210Pb, 228Th, 232Th
Simultaneous determination of
7Be, 40K, 137Cs, 226Ra, 238U,
210Pb, 228Th and 232Th
radionuclides

7Be: 0,1 Bq/m2

40K: 0,5 Bq/m2

137Cs: 0,02 Bq/m2

226Ra: 0,05 Bq/m2

238U: 0,03 Bq/m2

210Pb: 0,2 Bq/m2

228Th: 0,03 Bq/m2

232Th: 0,06 Bq/m2

TCCS-RL-05:2017

6.

Đất, trầm tích
Soil, sediment

Xác định tổng hoạt độ Bêta
Determination of gross beta
radioactivity

25 Bq/kg TCCS-ĐT-06:2014

7.

Xác định đồng thời hoạt độ các
đồng vị 7Be, 40K, 137Cs, 226Ra,
238U, 210Pb, 228Th, 232Th.
Simultaneous determination of
7Be, 40K, 137Cs, 226Ra, 238U,
210Pb, 228Th and 232Th
radionuclides.

7Be: 0,6 Bq/kg
40K: 1,9 Bq/kg

137Cs: 0,08 Bq/kg
226Ra: 0,3 Bq/kg
238U: 0,3 Bq/kg
210Pb: 3,7 Bq/kg
228Th: 0,1 Bq/kg
232Th: 0,3 Bq/kg

TCCS-ĐT-07:2017



DANHMỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 525

AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3/4

TT
Tên sản phẩm,
vật liệu thử
Materials or
products tested
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Phương pháp thử
Test methods

8.

Đất, trầm tích
Soil, sediment

Xác định hoạt độ đồng vị
210Po.
Determination of 210Po
radionuclide

0,2 Bq/kg TCCS-ĐT-08:2017

9.
Xác định hoạt độ đồng vị 90Sr.
Determination of 90Sr
radionuclide.

0,1 Bq/kg TCCS-ĐT-09:2014

10.

Xác định hoạt độ các đồng vị
239,240Pu.
Determination of 239,240Pu
radionuclides

0,007 Bq/kg TCCS-ĐT-10:2017

11.

Nước ngọt
Fresh water

Xác định tổng hoạt độ Alpha.
Determination of gross alpha
radioactivity.

0,02 Bq/L TCCS-NN-11:2017

12.
Xác định tổng hoạt độ Bêta.
Determination of gross beta
radioactivity.

0,03 Bq/L TCCS-NN-12:2014

13.

Xác định đồng thời hoạt độ các
đồng vị 137Cs, 226Ra, 238U,
232Th.
Simultaneous determination of
137Cs, 226Ra, 238U and 232Th
radionuclides.

137Cs: 0,2 Bq/m3

226Ra: 0,7 Bq/m3

238U: 0,5 Bq/m3

232Th: 0,8 Bq/m3

TCCS-NN-13:2017

14.
Xác định hoạt độ đồng vị 90Sr.
Determination of 90Sr
radionuclide.

0,2 mBq/L TCCS-NN-14:2014

15.

Xác định hoạt độ các đồng vị
239,240Pu.
Determination of 239,240Pu
radionuclides.

0,5×10-6 Bq/L TCCS-NN-15:2017

16.
Nước biển
Sea water

Xác định hoạt độ các đồng vị
239,240Pu.
Determination of 239,240Pu
radionuclides.

0,5 Bq/L TCCS-NB-16:2017

17.
Xác định hoạt độ đồng vị 90Sr
Determination of 90Sr
radionuclide

0,4 mBq/L TCCS-NB-26:2014

18.

Nước ngọt
nước biển
Fresh water
sea water

Xác định hoạt độ đồng vị 210Po
Determination of 210Po
radionuclide

4,0×10-6Bq/L TCCS-N-24:2017
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19.

Thực vật
Plant

Xác định tổng hoạt độ Bêta.
Determination of gross beta
radioactivity.

0,5 Bq/kg TCCS-TV-17:2017

20.

Xác định đồng thời hoạt độ các
đồng vị 7Be, 40K, 137Cs, 226Ra,
238U, 210Pb, 228Th, 232Th.
Simultaneous determination of
7Be, 40K, 137Cs, 226Ra, 238U,
210Pb, 228Th and 232Th
radionuclides.

7Be: 0,08 Bq/kg
40K: 0,3 Bq/kg

137Cs: 0,01 Bq/kg
226Ra: 0,03 Bq/kg
238U: 0,02 Bq/kg
210Pb: 0,15 Bq/kg
228Th: 0,02 Bq/kg
232Th: 0,04 Bq/kg

TCCS-TV-18:2017

21.

Nông sản,
thực phẩm

Cereal, foodstuff

Xác định tổng hoạt độ Alpha.
Determination of gross alpha
radioactivity.

0,4 Bq/kg TCCS-LT-19:2014

22.
Xác định tổng hoạt độ Bêta.
Determination of gross beta
radioactivity.

0,4 Bq/kg TCCS-LT-20:2014

23.

Xác định đồng thời hoạt độ các
đồng vị 7Be, 40K, 137Cs, 226Ra,
238U, 210Pb, 208Tl, 228Ac, 232Th.
Simultaneous determination of
7Be, 40K, 137Cs, 226Ra, 238U,
210Pb, 208Tl, 228Ac, and 232Th
radionuclides

7Be: 0,35 Bq/kg
40K: 1,3 Bq/kg
137Cs: 0,1 Bq/kg
226Ra: 0,15 Bq/kg
238U: 0,1 Bq/kg
210Pb: 2,4 Bq/kg
208Tl: 0,08 Bq/kg
228Ac: 0,15 Bq/kg
232Th: 0,15 Bq/kg

TCCS-LT-21:2017

24.
Xác định hoạt độ đồng vị 90Sr
Determination of 90Sr
radionuclide

0,03 Bq/kg TCCS-LT-22:2014

25.

Xác định hoạt độ các đồng vị
239,240Pu
Determination of 239,240Pu
radionuclides

0,4×10-3 Bq/kg TCCS-LT-23:2017

26.
Xác định hoạt độ đồng vị 210Po
Determination of 210Po
radionuclide

0,1 Bq/kg TCCS-LT-25:2017

Ghi chú/Note:

- TCCS: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
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